PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH MINH                          Độc lập – Tự do – hạnh phúc


DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
	stt
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bơm tiêm nhựa 5 ml
	Cái 
	2
	

	2
	Bơm tiêm nhựa 1 ml
	Cái 
	2
	

	3
	Bơm tiêm nhựa 10 ml
	Cái 
	2
	

	4
	Nhiệt kế thủy ngân
	Cái 
	5
	

	5
	Nhiệt kế điện tử
	Cái 
	1
	

	6
	Hộp chống sốc
	Hộp 
	2
	

	7
	Nẹp chân tay
	Cái 
	2
	

	8
	Panh có mấu
	Cái 
	1
	

	9
	Kéo thẳng
	Cái 
	1
	

	10
	Khay quả đậu
	Cái 
	2
	

	11
	Hộp đựng bông cồn
	Hộp
	3
	

	12
	Huyết áp
	Cái 
	2
	

	13
	Dây gảo
	Cái 
	2
	

	14
	Túi chườm
	Cái 
	2
	

	15
	Đè lười gỗ
	Cái 
	500
	

	16
	Ống nghe 
	Cái 
	1
	

	17
	Cân sức khỏe
	Cái 
	1
	

	18
	Đệm y tế
	Cái 
	1
	

	19
	Chăn
	Cái 
	1
	

	20
	Ga
	Cái 
	1
	

	21
	Gối
	Cái 
	1
	

	22
	Chiếu 1 m
	Cái 
	1
	

	23
	Phích điện
	Cái 
	1
	

	
	
	
	
	



                                                                                   Thanh Minh, ngày    tháng    năm 2020

                Y tế trường học                                                             Thủ trưởng đơn vị





              Lê Thùy Dương                                                                Vũ Thị Hồng Thắm
